
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 1

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NHU CẦU ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số           /KH-SGDĐT  ngày       tháng 02 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
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Ghi chú

Nam Nữ

I. THẠC SỸ
1 Trần Thị Minh Nga 08-03-1984 Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Ba Tơ Quản lý giáo dục Trong nước

2 Nguyễn Công Thạnh 31-03-1995 Giáo viên, Trường THPT Lý Sơn Phương pháp Toán sơ cấp Trong nước

3 Võ Thị Tuyết Hà 29/10/1992 Tổ phó, Kế toán, Trường THPT số 2 Mộ Đức Kế toán Trong nước

4 Đỗ Ngọc Huy 26/03/1983 Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Trà Bồng Quản lý Giáo dục Trong nước

5 Lê Thị Bích Chiêu 21-07-1987 Phó Hiệu trưởng trường THPT Trần Kỳ Phong Quản lý giáo dục Trong nước

6 Phạm Thị Nữ 20-02-1981 Giáo viên trường THPT Trần Kỳ Phong Hoá học Trong nước
7 Nguyễn Tài Lực 06-04-1993 Giáo viên trường THPT Trần Kỳ Phong Quốc phòng an ninh Trong nước
8 Hà Thị Hải Hậu 07/07/1983 Giáo viên, Trường PTDTNT Đăk Tô Địa Lý Trong nước.
9 Cao Thanh Phương 03/11/1989 Phó Chánh Văn phòng Sở GDĐT Quản lý giáo dục Trong nước
10 Nguyễn Thành Tâm 17-03-1983 Chuyên viên phòng GDNN-QLĐT Quản lý giáo dục Trong nước
11 Nguyễn Tấn Duy 08-10-1988 Chuyên viên phòng GDNN-QLĐT Quản lý giáo dục Trong nước

12 Nguyễn Thị Như Bảo 20/10/1987 Giáo viên, Trường THPT Lê Quý Đôn Toán học Trong nước

13 Nguyễn Thị Bạch Yến 12/12/1982 Giáo viên, Trường THPT Lê Quý Đôn Sinh học Trong nước

14 Đặng Thị Cẩm Vi 24-04-1987 Giáo viên, Trường THPT Ba Gia Hệ thống thông tin Trong nước
15 Nguyễn Hoa 02-07-1984 Giáo viên, Trường THPT Ba Gia Phương pháp toán sơ cấp Trong nước

16 Đỗ Thị Lan Chi 11-06-1985 Giáo viên, Trường THPT Ba Gia Sinh học thực nghiệm Trong nước

17 Nguyễn Thị Hoài
Thương 27/09/1998 Giáo viên, Trường THPT Ba Gia Phương pháp giảng dạy Toán Trong nước

18 Phạm Công Sơn 16/12/1987 Giáo viên, Trường THPT Ba Gia Phương pháp giảng dạy Vật lý Trong nước
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19 Nguyễn Thị Ánh Thuý 02/03/1991 Giáo viên, Trường THPT Ba Gia Đại số và lý thuyết số
Trường Đại học sư
phạm, Đại học Đà

Nẵng

20 Phan Thị Dạ Hiếu 02/01/1992 Giáo viên, Trường THPT Ba Gia Lý luận Văn học Trường Đại học sư
phạm, Đại học Huế

21 Nguyễn Thị Thanh
Thủy 01-01-1984 Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Bình Sơn Tâm lý học Trong nước

22 Trần Thị Thoại My 29/9/1992 Giáo viên, Trường THPT Chu Văn An Lý luận & Phương pháp giảng
dạy tiếng Anh Trong nước

23 Nguyễn Thị Vân Thảo 10-08-1986 Giáo viên, Trường THPT số 1 Đức Phổ Tin học Trong nước

24 Mai Thị Thương 29-01-1995 Giáo viên trường THPT Số 2 Đức Phổ Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn Giáo dục công dân Trong nước

25 Đinh Hồng Duy 16-07-1982 Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Đinh Tiên
Hoàng Quản lý Trong nước

26 Ngô Thị Chiêu Sa 05/9/1989 Giáo viên, Trường PTDTNT THPT Đăk Tô Lí luận và phương pháp dạy
học Hóa học Trong nước

27 Trần Thị Hoài Thu 07-05-1995 Giáo viên, Trường THPT Phan Bội Châu Lý luận và Phương pháp dạy
học bộ môn Vật lý Trong nước

28 Đinh Thị Huệ 20-12-1984 Phó Hiệu Trưởng, Trường THPT Sơn Hà Quản lý giáo dục Trong nước

29 Lê Kiều Trang 02/9/1992 Giáo viên, Trường THPT Sơn Hà Ngôn ngữ Anh Trong nước

30 Đinh Thị Thuý Nga 03-10-1984 Giáo viên, Trường THPT Sơn Hà Hoá học Trong nước
31 Lê Tấn Lộc 2/3/1981 Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Tây Trà Quản lý giáo dục Trong nước

32 Trần Viết Toàn 06/9/1986 Giáo viên, Trường THCS và THPT Vạn
Tường Giáo dục học Trường Đại học TDTT

Đà Nẵng

33 Trần Thị Thu Vi 15/09/1999 Giáo viên, trường THCS và THPT Phạm Kiệt Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn Tiếng Anh Trong nước

34 Trần Thị Hà Mai 08-08-1992 Giáo viên, trường THCS và THPT Phạm Kiệt Lý luận và phương pháp dạy
học bộ môn Ngữ văn Trong nước

35 Huỳnh Thị Phương
Diễm 29-10-1987 Giáo viên, Trường THPT Trần Quang Diệu Tin học Trong nước

36 Phan Thị Hoài Lệ 19-12-1987 Giáo viên, Trường THPT Trần Quang Diệu Điện, kỹ thuật Trường Đại học Phạm
Văn Đồng

37 Ngô Minh Thành 08-09-1980 Phó Hiệu trưởng, Trường THPT số 2 Mộ Đức Quán lí giáo dục Trong nước

38 Phan Nguyên Hậu 05/01/1982 Tổ trưởng, Trường PTDTNT THPT Măng Đen Công nghệ, kỹ thuật Trong nước
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39 Phan Thị Kiều Uyên 20-05-1993 Giáo viên Tin học, Trường THPT chuyên Lê
Khiết Hệ thống thông tin Trong nước

40 Nguyễn Thị Ý Lộc 23-11-1997 Giáo viên Ngữ Văn, Trường THPT chuyên Lê
Khiết Văn học Việt Nam Trong nước

41 Đỗ Thị Sơn 20-02-1994 Giáo viên Địa lí, Trường THPT chuyên Lê
Khiết Địa lí tự nhiên Trong nước

II. TIẾN SỸ

1 Lê Thị Cẩm Hằng 19/11/1992 Giáo viên, Trường THPT Bình Sơn Chính trị Trong nước

2 Cao Thị Hồng Búp 20-10-1988 Giáo viên, Trường THPT Chu Văn An Khoa học máy tính Trong nước

3
Phan Thị Minh
Thường 20/10/1982 Giáo viên, trường THPT Nguyễn Công

Phương Chính trị học Trong nước

4 Lê Văn Hưng 28/8/1979 Thư ký hội đồng, trường THPT Trần Kỳ
Phong Vật lý Trong nước
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